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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẤM DỪNG, CẤM ĐỖ XE Ô TÔ, CẤM Ô TÔ ĐI LẠI, NƠI ĐỖ XE Ô TÔ CON, XE TAXI, PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG, LẮP ĐẶT, QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ VÀ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 75/TTr-SGTVT ngày 01 tháng 9 năm 2020 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 08/BC-STP ngày 14 tháng 02 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Bổ sung Khoản 10, Khoản 11 Điều 3 như sau:

“10. Trọng tải của ô tô tải là trọng lượng hàng hóa cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

11. Trọng tải của ô tô khách là số ghế ngồi hoặc nằm được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (kể cả người lái).”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:

“1. Quy định các tuyến đường cấm đỗ xe ô tô:

a) Đường Phan Đình Phùng: Đoạn từ đường Nguyễn Tự Tân đến đường Hùng Vương;

b) Đường Hùng Vương: Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Phan Bội Châu;

c) Đường Phạm Văn Đồng: Đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến đường Lê Trung Đình;

d) Đường Nguyễn Du, cấm đỗ một chiều hướng từ Nam ra Bắc: Đoạn từ đường Trương Quang Giao đến đường Chu Huy Mân;

đ) Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến nút giao với đường Nguyễn Công Phương - Nguyễn Nghiêm - Phan Chu Trinh;

e) Đường Lý Thánh Tông: Bên trái tuyến, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Trường Tộ (hướng từ Đông sang Tây). Bên phải tuyến, đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Cổng Nhà máy nước khoáng Thạch Bích; đoạn từ Cổng Nhà máy Bia Sài gòn đến ngã tư tiếp giáp (hướng từ Đông sang Tây);

g) Đường Lê Đình Cẩn; đường Lê Khiết; đường Trần Cẩm; đường Võ Tùng; đường Trần Quang Diệu; đường Lý Tự Trọng;

h) Trong trường hợp chủ phương tiện hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu đỗ xe ô tô trên các tuyến đường có quy định cấm đỗ để phục vụ lễ hội, hội nghị, xe tập kết đưa đón công nhân hoặc bốc dỡ hàng hóa, thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh thì phải xin phép và được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép đỗ xe ô tô trong thời gian nhất định;

i) Xe ô tô khi phục vụ đám tang, đám cưới được tổ chức tại các địa điểm nằm trên tuyến đường cấm đỗ xe ô tô quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản này thì được đỗ và không phải xin phép cơ quan quản lý đường bộ.

2. Cấm đỗ xe ô tô ngày chẵn, ngày lẻ:

a) Đường Phan Đình Phùng: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Tự Tân; đoạn từ đường Phan Chu Trinh đến đường Lê Lợi;

b) Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ đường Quang Trung đến nút giao với đường Nguyễn Nghiêm - Phan Chu Trinh - Nguyễn Công Phương; đoạn từ đường Phan Bội Châu đến nút giao với đường Hùng Vương - Trần Toại;

c) Đường Nguyễn Du: Đoạn từ đường Nguyễn Nghiêm đến đường Chu Huy Mân;

d) Đường Quang Trung: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Lê Lợi;

đ) Đường Nguyễn Nghiêm; đường Phan Chu Trinh;

e) Ngày chẵn, ngày lẻ được thực hiện theo ngày dương lịch trong tháng trên cơ sở nguyên tắc: Phía đường có số nhà chẵn sẽ cấm đỗ xe ô tô ngày chẵn; phía đường có số nhà lẻ sẽ cấm đỗ xe ô tô ngày lẻ.

3. Quy định về dừng xe, đỗ xe ô tô:

a) Trên các tuyến đường cấm đỗ xe ô tô theo quy định này người điều khiển phương tiện ô tô được phép dừng xe tạm thời.

b) Ngoài các tuyến đường có quy định cấm đỗ theo Quy định này, người điều khiển xe ô tô được phép dừng, đỗ trên các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi nhưng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Luật Giao thông đường bộ.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; sửa đổi Điểm e và bổ sung Điểm m, Điểm n, Điểm p, Khoản 2 Điều 6 như sau:

“1. Tuyến đường quy định nơi đỗ xe ô tô con:

a) Phía Bắc đường Hùng Vương: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Phan Đình Phùng, xác định từ điểm cách nút giao đường Quang Trung - Hùng Vương 15 mét đến cách nút giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng 15 mét;

b) Phía Nam đường Hùng Vương: Đoạn từ đường Quang Trung, xác định từ vị trí cách ngã tư đường Quang Trung - Hùng Vương 15 mét đến số nhà 26 đường Hùng Vương;

c) Phía Đông đường nội bộ Khu du lịch Mỹ Khê: Đoạn từ Ngã ba đường nối giữa đường nội bộ Khu du lịch Mỹ Khê với Quốc lộ 24B - Hoàng Sa kéo dài 100 mét về hướng xã Tịnh Kỳ.

2. Tuyến đường quy định nơi đỗ xe taxi:

e) Đường Phan Đình Phùng: Bãi đỗ xe công cộng của thành phố Quảng Ngãi (trước Nghĩa từ Da Dù);

m) Phía Nam Đường Lê Đại Hành: Trước Trung tâm thể dục thể thao phường Chánh Lộ (cách đường Phan Đình Phùng 100 mét);

n) Phía Bắc đường Lý Thánh Tông: Đối diện Nhà máy bánh kẹo Biscafun;

p) Phía Đông đường Nguyễn Văn Linh: Đối diện số nhà 44 đến số nhà 94.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Tuyến đường, cầu cấm ô tô đi lại, cấm rẽ phải, rẽ trái, cấm đi ngược chiều và cấm quay đầu xe

1. Tuyến đường cấm ô tô đi lại từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 00 phút, từ 11 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, từ 17 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút vào các ngày từ thứ 2 (hai) đến thứ 7 (bảy) trong tuần:

a) Đường Nguyễn Tự Tân: Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Thị Minh Khai;

b) Đường Trương Định: Đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đường Nguyễn Tự Tân;

c) Đường Phan Chu Trinh: Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến nút giao với đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Phương - Nguyễn Nghiêm;

d) Đường Nguyễn Thị Minh Khai: Hướng từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Tự Tân.

2. Tuyến đường cấm ô tô đi lại từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút:

a) Đường Nguyễn Công Phương: Đoạn từ đường Lê Đại Hành đến nút giao với đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Nghiêm - Phan Chu Trinh;

b) Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến nút giao với đường Nguyễn Công Phương - Nguyễn Nghiêm - Phan Chu Trinh.

3. Tuyến đường, cầu cấm xe ô tô khách và ô tô tải đi lại:

a) Đường Duy Tân;

b) Đường Ngô Quyền: Đoạn từ đường Lê Trung Đình đến đường Nguyễn Nghiêm;

c) Đường Nguyễn Bá Loan: Đoạn từ đường Lê Trung Đình đến đường Nguyễn Nghiêm;

d) Đường Tôn Đức Thắng: Đoạn từ đường Bà Triệu đến nút giao đường vào Khách sạn Thiên Ấn;

đ) Cầu Trà khúc (cầu nối đường Quang Trung - Nguyễn Văn Linh).

4. Tuyến đường cấm xe ô tô khách trên 16 chỗ ngồi và xe ô tô có trọng tải từ 5 tấn trở lên đi lại:

a) Đường Hùng Vương: Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến nút giao với đường Hùng Vương - Trần Hưng Đạo - Trần Toại;

b) Đường Lê Trung Đình: Đoạn từ đường Lê Đình Cẩn đến đường Phạm Văn Đồng;

c) Đường Nguyễn Tự Tân: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Phan Bội Châu;

d) Đường Trương Định: Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng;

đ) Đường Quang Trung: Đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Lê Lợi;

e) Đường Lê Khiết; đường Nguyễn Thị Minh Khai; đường Phạm Xuân Hòa; đường Lê Đình Cẩn; đường Mạc Đỉnh Chi; đường Trần Cẩm; đường Võ Tùng; đường Trần Quang Diệu.

g) Đường Nguyễn Văn Linh: Cấm đi vào theo các khung giờ: từ 06 giờ 30 phút đến 08 giờ 00 phút, từ 11 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, từ 13 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút.

5. Tuyến đường cấm xe ô tô khách từ 29 chỗ ngồi hoặc nằm trở lên và xe ô tô có trọng tải từ 7 tấn trở lên đi lại:

a) Đường Phan Đình Phùng: Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Trần Hưng Đạo;

b) Đường Nguyễn Nghiêm: Đoạn từ đường Quang Trung đến nút giao với đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Phương - Phan Chu Trinh;

c) Đường Trần Hưng Đạo: Đoạn từ đường Quang Trung đến nút giao với đường Nguyễn Nghiêm - Nguyễn Công Phương - Phan Chu Trinh;

d) Đường Phan Chu Trinh, đường Trương Quang Trọng.

6. Tuyến đường cấm ô tô có trọng tải từ 5 tấn trở lên đi lại: Đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ nút giao đường Tôn Đức Thắng - đường vào Khách sạn Thiên Ấn đến đường Trần Quốc Toản.

7. Tuyến đường cấm xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên đi lại: Đường Nguyễn Du; đường Phan Bội Châu; đường Nguyễn Đình Chiểu.

8. Tuyến đường cấm ô tô rẽ trái, rẽ phải:

a) Cấm xe ô tô đi trên đường Trần Quang Diệu rẽ trái tại nút giao đường Trần Quang Diệu - Nguyễn Công Phương;

b) Cấm xe ô tô đi trên đường Tôn Đức Thắng theo hướng từ Khách sạn Thiên Ấn đến đường Quang Trung rẽ trái tại nút giao đường Quang Trung - Tôn Đức Thắng;

c) Cấm xe ô tô đi trên đường Hẻm 114 - Lê Trung Đình rẽ trái tại nút giao đường Cẩm Thành;

d) Cấm xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên đi trên đường Lê Lợi, hướng từ Tây sang Đông rẽ phải tại nút giao đường Lê Lợi - Phan Đình Phùng.

9. Đường Hẻm 114 - Lê Trung Đình: Cấm ô tô đi ngược chiều theo hướng từ đường Cẩm Thành đến đường Lê Trung Đình và cấm xe ô tô đi theo hướng từ đường Lê Trung Đình đến đường Cẩm Thành quay đầu theo các khung giờ từ 06 giờ 30 phút đến 07 giờ 30 phút, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, từ 13 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút, từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Luồng, chiều đường đi đối với các loại xe ô tô đi qua thành phố Quảng Ngãi; phân luồng xe ô tô lưu thông tại nút giao đường Nguyễn Công Phương - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Nghiêm - Phan Chu Trinh và phân tuyến xe ô tô lưu thông một số nút giao có liên quan

1. Xe ô tô các loại đi qua thành phố Quảng Ngãi theo hướng Bắc vào Nam và ngược lại đi từ Nam ra Bắc trên các tuyến đường:

a) Đường Quốc lộ 1 - đường Bà Triệu - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Lý Thường Kiệt;

b) Đường Quốc lộ 1 - đường Bà Triệu - đường Hai Bà Trưng - đường Nguyễn Chí Thanh - đường Hoàng Văn Thụ - đường Nguyễn Trãi - đường Lê Lợi - đường Lê Thánh Tôn - đường Đinh Tiên Hoàng - đường Lý Thường Kiệt.

2. Xe ô tô các loại đi vào thành phố Quảng Ngãi được đi trên tất cả các tuyến đường không có quy định cấm theo Điều 7 Quy định này.

Trường hợp chủ phương tiện hoặc tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện xe ô tô con, ô tô khách, ô tô tải đi vào các tuyến đường cấm theo quy định tại Điều 7 Quy định này để thực hiện những công việc cần thiết; hoặc chở khách để phục vụ lễ hội, đưa đón công nhân, phục vụ hội nghị; hoặc vận chuyển hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu thì phải xin phép và được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp giấy phép cho xe ô tô đi vào đường cấm.

3. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch, trên xe có gắn biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH”, xe ô tô khi phục vụ đám tang, đám cưới được đi vào tất cả các tuyến đường nội thành phố Quảng Ngãi. Bao gồm cả các tuyến đường cấm tại Điều 7 Quy định này mà không phải xin phép cơ quan quản lý đường bộ.

4. Phân luồng xe ô tô lưu thông tại nút giao đường Nguyễn Công Phương - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Nghiêm - Phan Chu Trinh, nút giao đường Nguyễn Công Phương - Trần Quang Diệu và phân tuyến xe ô tô lưu thông các nút giao có liên quan theo khung giờ từ 16 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút:

a) Xe ô tô đi trên đường Nguyễn Công Phương, hướng từ huyện Nghĩa Hành về trung tâm thành phố Quảng Ngãi đến nút giao với đường Lê Đại Hành sẽ được hiệu lệnh rẽ phải sang đường Lê Đại Hành;

b) Xe ô tô đi trên đường Trần Quang Diệu hướng đến đường Nguyễn Công Phương sẽ được hiệu lệnh rẽ phải tại nút giao với đường Nguyễn Công Phương đi về hướng đường Lê Đại Hành;

c) Xe ô tô đi trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ nút giao với đường Hùng Vương - Trần Toại đến nút giao với đường Phan Bội Châu sẽ được hiệu lệnh rẽ trái sang đường Phan Bội Châu.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Lắp đặt, quản lý công trình báo hiệu đường bộ

1. Trên các tuyến đường cấm dừng cấm đỗ, cấm xe ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi và phân luồng giao thông theo Quy định này phải được lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

2. Đối với các tuyến đường hẻm, đường nhánh, đường khối phố giao nhau với các tuyến đường, đoạn đường có quy định cấm xe ô tô đi lại theo Điều 7 Quy định này, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm rà soát, cắm biển báo hiệu đường bộ phù hợp tại nơi giao nhau để người điều khiển xe ô tô biết, chấp hành.

3. Trường hợp cần hạn chế xe ô tô đi lại ngoài quy định tại Điều 7 Quy định này để phục vụ thi công, nâng cấp cầu, đường trên các tuyến đường đô thị nội thành phố Quảng Ngãi trong thời gian nhất định thì Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi được thực hiện cắm biển báo hiệu đường bộ theo quy định nhưng phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện (qua Sở Giao thông vận tải) để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2020. Các nội dung khác tại Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh, tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: PVP, TH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.367.
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